
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 65 9006 SSD độ III

1 2 41 ĐT UXTC 20 tuần/ Tâm thần

1 3 46 3023 UXTC 16 tuần

1 4 45 1001 UXTC 14 tuần

17 5 59 7017 SSD độ III/VMC ĐS

17 6 32 2002 UBT  23cm

17 7 42 3003 UXTC 12 tuần

18 8 71 4024 UXTC 20 tuần(Mổ khó)

18 9 44 2002 UXTC 14 tuần

18 10 34 1011 NXTC 18tuần

21 11 47 ĐT UXTC 16 tuần

21 12 40 2002 UXTC 15 tuần/Thiếu máu

21 13 42 2012 NXTC 14tuần

14 48 2012 UXTC 14 tuần

15 46 3033 UXTC 14 tuần

16 37 1011 NXTC 16 tuần

19 17 0

16 18 0

16 19 0

1 1 34 1001 CTC dài

1 2 43 2002
UBT 7 cm,CĐPB: Nang giả dính/VMC cắt 

TC

1 3 48 2012 UXTC 16 tuần

1 4 32 1011 NXTC 12 tuần

17 5 48 3013 SSD độ III

17 6 46 2002 UXTC 14 tuần

17 7 29 ĐT UBT  12cm

18 8 48 4004 UBT  23cm

D.P.MAI + BÍCH TY + SINH.SB

TH.VÂN + NHU + NGOÃN.TT

TH.VÂN + NHU + NGOÃN.TT

TH.VÂN + NHU + NGOÃN.TT

T.HÒA + AN PHÚ.TT + THẮNG.SB

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + ĐOAN + TRÚC MỸ.SB (S)

BS SẢN A+THANH THỦY.TT+ NGỌC MỸ.SB(C)

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + NGÔ TRINH

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + NGÔ TRINH

D.P.MAI + BÍCH TY + SINH.SB

M.TUẤN.BM + TÀI.NT + MỸ TRINH.NT

M.TUẤN.BM + TÀI.NT + MỸ TRINH.NT

M.TUẤN.BM + TÀI.NT + MỸ TRINH.NT

DỰ BỊ  

DỰ BỊ   

DỰ BỊ

THÁI HÀ + HỒ HOA + LÂM.TT

THÁI HÀ + HỒ HOA + LÂM.TT

HỒ HOA + LÂM.TT + NHƯ QUỲNH.SB

H.HIỆP + Q.HẢI + SÂM.SB

H.HIỆP + Q.HẢI + SÂM.SB

H.HIỆP + Q.HẢI + SÂM.SB

BS PHẨU THUẬT

MỸ Ý + BÙI PHƯỢNG + NGOÃN.TT

MỸ Ý + BÙI PHƯỢNG + NGOÃN.TT

M.LOAN + A.THƯ4 + VÂN QUỲNH.SB

M.LOAN + A.THƯ4 + VÂN QUỲNH.SB

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt đoạn CTC

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Từ ngày 14/05/2012 đến ngày 20/05/2012 (Tuần4)

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG

THÁI THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ NGỌC CẦM

PHAN THỊ GÁI HAI

NGUYỄN THỊ HỒNG

BÀNG THỊ PHƯƠNG

ĐÀM THỊ TRÔNG

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

VŨ THỊ HUẤN

TRẦN THỊ QUI

HUỲNH THỊ VÀNG

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

PHAN THỊ QUYÊN

NGUYỄN THỊ NGỌC BÚT

TRƯƠNG THỊ NGUYỆT

VÕ THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ THANH TRANG

NGUYỄN THỊ THU LIỄU

HỌ VÀ TÊN

TRỊNH THỊ GIÁO

PHẠM THỊ KIM PHƯƠNG

ĐỖ THỊ KIM NGỌC

LÊ THỊ KIM NGÂN

TRẦN THỊ NHANH

HUỲNH THỊ VÂN

NGUYỄN THỊ THANH XUÂN

2837

3110

2883

3446

3576

2852

2811

2879

SHC

1441

3039

2826

2823

2839

3563

2827

3077

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

2836

3539

1997

200b

PM

Ngày: 14/05/2012 

Ngày: 15/05/2012 

2834

3583

450B

3052



18 9 47 3033 UXTC 13 tuần

18 10 40 1001 NXTC 10tuần

21 11 53 2002 UXTC 14 tuần

21 12 40 2012 NXTC 16 tuần/Thiếu máu

21 13 50 3003 UXTC 15cm

21 14 47 1011 UXTC 12 tuần

15 38 0000 NXTC 16 tuần

16 35 1001 NXTC 14 tuần

17 31 ĐT NXTC 16 tuần

16 18 0

16 19 0

1 1 59 1000 SSD độ III + UBT (T)

1 2 41 1011 UXTC 14 tuần + UBT (T) 8cm

1 3 39 ĐT NXTC 14 tuần

17 4 64 6006 Sa MC/VMC SSD

17 5 41 ĐT UXTC 16tuần/Tâm thần

17 6 48 ĐT UXTC 14 tuần

17 7 45 4004 UXTC 15 tuần

18 8 36 2002 UBT(P) 13cm/VMC  2 lần

18 9 53 3003 UBT(T) 13cm

18 10 36 2002 NXTC 12 tuần

21 11 61 4004 UBT (T) 5 cm

21 12 50 2002 UXTC 14 tuần

21 13 40 2022 UXTC 14 tuần/VMC Bóc NX

14 48 ĐT UXTC 14 tuần

15 30 1011 NXTC 14tuần/VMC

16 49 3012 UXTC 14 tuần + UBT (T) 5cm

16 17 0

16 18 0

1 1 46 8008 TD K Buồng trứng

DỰ BỊ   

DỰ BỊ 

BS SẢN A + HOÀNG VÂN + NƯƠNG.SB(S)

BS SẢN A + H THỊNH + PHALY.SB(C)

NHÀN + BÙI PHƯỢNG + TRÚC QUỲNH

D.MINH + PHẠM HẢI + AN PHÚ.TT

D.MINH + PHẠM HẢI + AN PHÚ.TT

TH.LANBM + LỤA.NT + PHƯỚC HIỀN.NT

TH.LANBM + LỤA.NT + PHƯỚC HIỀN.NT

TH.LANBM + LỤA.NT + PHƯỚC HIỀN.NT

DỰ BỊ    

Q.KHOA + T.NGỌC + PHƯƠNG THẢO.SB

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + TÀI.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + TÀI.NT

V.HÒA + X.TRANG1 + THU.SB

V.HÒA + X.TRANG1 + THU.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + AN PHÚ.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + NGUYỄN LONG + HỒ NGÂN.SB(S)

BS SẢN A + DƯ NGÂN.SB + NGHIẾT.SB(C)

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

Q.KHOA + T.NGỌC + PHƯƠNG THẢO.SB

T.HÒA + AN PHÚ.TT + THẮNG.SB

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + SƯƠNG.SB

A DANH.PNT + H. PHƯƠNG + SƯƠNG.SB

Q.TUẤN + PHƯỢNG.PNT + VÂN THẢO.SB

Q.TUẤN + PHƯỢNG.PNT + VÂN THẢO.SB

DỰ BỊ

T.HÒA + AN PHÚ.TT + THẮNG.SB

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC  + UBT ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + PP có u, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Sửa hội âm, Treo MC vào 2 gai hông

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

BN SẢN A

TRỊNH THỊ KI  HUỆ

NGUYỄN THỊ MỸ HƯƠNG

PHAN THỊ NGA

QUÁCH THỊ THU MAI

LÊ THỊ THU THÚY

NGUYỄN THỊ NIÊN

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THU CÚC

LÊ THỊ BẠCH TUYẾT

PHẠM THỊ MỘNG TUYỀN

LA THỊ THÙY

NGUYỄN THỊ MAI THY

NGUYỄN THỊ HAI

BN SẢN A

DƯƠNG THỊ MỸ

LÂM MỸ ÊN

THẠCH THỊ LỆ

LÊ THỊ SẢNH

NGUYỄN THỊ THÙY

TRẦN THỊ MỸ DUNG

CAO THANH PHƯỢNG

PHẠM THỊ HỒNG NƯƠNG

LÊ THỊ ĐỜI

NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA

BN SẢN A

PHAN THỊ CUỘC

PHẠM XUÂN ĐOAN THÙY

NGUYỄN THỊ  THÀNH ĐẠT

NGUYỄN THỊ ÚT

2840

3724

3599

3566

2868

2903

2916

3101

3580

2853

2824

2877

2886

2933

3530

3729

3723

2924

2911

2867

2860

300b

3230

2847

2850

2950

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 16/05/2012 

Ngày: 17/05/2012 



1 2 38 ĐT NXTC 14 tuần

17 3 75 6006 Sa MC - Â Đ/VMC SSD

17 4 50 ĐT UBT (T) 10 cm

17 5 45 2022 UXTC 14 tuần

18 6 75 10025 SSD độ III

18 7 64 6006 UBT (T) 5 cm

18 8 46 0010 UXTC 16 tuần

21 9 83 110011 SSD độ III

21 10 47 3003 UXTC 15 tuần

21 11 39 1031 NXTC 13tuần

12 47 3023 UXTC 14 tuần

13 44 3003 UBT (T) 10 cm

16 14 0

16 15 0

1 1 69 6016 SSD độ III

1 2 17 ĐT UBT 2bên 10cm

1 3 47 3023 UXTC 16 tuần/VMC 2lần

17 4 79 7007 SSD độ II

17 5 60 2001 SSD độ III

17 6 44 0000 UXTC 15tuần + UBT (P)  6cm

18 7 57 3003 UXTC + UBT (P) 6cm

18 8 33 4004 NXTC 20tuần

18 9 48 2002 UXTC 16 tuần

18 10 45 4014 UXTC 14 tuần

21 11 49 1001 UXTC 14 tuần

21 12 43 3003 UXTC 16 tuần/Thiếu máu

21 13 48 2011 UXTC 14 tuần

21 14 42 ĐT NXTC 12 tuần

15 26 0010 NXTC 12 tuần

16 57 8018 UBT (P) 6cm

17 36 1001 NXTC 14 tuần

16 18 0 BS SẢN A + VĂN + TUYẾT.SB(S)

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + BẢO VÂN.SB

T.BÌNH + THI.YQG + PHI VÂN.SB

T.BÌNH + THI.YQG + PHI VÂN.SB

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + LỤA.NT

NG.LAN.BM + AN PHÚ.TT + TRINH.SB

NG.LAN.BM + AN PHÚ.TT + TRINH.SB

TÔ NGUYỆT + YẾN OANH + TUẤN.SB

TÔ NGUYỆT + YẾN OANH + TUẤN.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + BẢO VÂN.SB

BS SẢN A + THANH THỦY.TT + PHƯƠNG.SB(C)

M TUYẾT + HUỲNH HẢI + ĐEM

M TUYẾT + HUỲNH HẢI + ĐEM

M TUYẾT + HUỲNH HẢI + ĐEM

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + LỤA.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + LỤA.NT

B.HẢI + HƯƠNG THU + NGOÃN.TT

HƯƠNG THU + NGOÃN.TT + NGUYỆT.SB

HƯƠNG THU + NGOÃN.TT + NGUYỆT.SB

DỰ BỊ    

DỰ BỊ 

BS SẢN A + G.ĐỨC + PHONG.SB(S)

LỢI + THI.YQG + THU.YQG

LỢI + THU.YQG + THI.YQG   

LỢI + THI.YQG + THU.YQG

NGỌC HẢI + THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG

THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG + TRÂM.SB

THU NGUYỆT + Q.HƯƠNG + TRÂM.SB

NHÀN + BÙI PHƯỢNG + TRÚC QUỲNH

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + PP có u

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt PP có u, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD 

Treo  mõm Â Đ vào D/C vùng gai

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

DƯƠNG THU HÀ

LÊ THỊ LOAN ANH

NGUYỄN THỊ TRINH

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ LIÊNG

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

NGUYỄN THỊ YẾN PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ KIM YẾN

ĐẶNG THỊ THU HÀ

NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN

DƯƠNG THỊ KIM YẾN

KHUẤT THỊ GIA

EM SA RI

NGUYỄN THỊ THANH

HOÀNG THỊ TƯ

PHAN THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ THA

ÔNG THỊ LỆ

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ VIẾNG

NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN

TRƯƠNG THỊ LAN

NGUYỄN THỊ THANH MAI

NGUYỄN THỊ PHƯỚC

HUỲNH THỊ HƯỜNG

TRƯƠNG THỊ KIM NHUNG

LÊ THỊ HẠNH

TRẦN LÊ HÀ

NGUYỄN THỊ NỀ

NGUYỄN THỊ ÁNH

LÊ THỊ PHỤNG

2967

3036

2965

2959

3722

3741

1861

2948

3534

3038

1724

3017

3089

3612

3277

3048

3040

2856

2901

2900

2938

2941

3033

3137

3334

2857

2934

3051

2917

Thứ: SÁU 

Ngày: 18/05/2012 



16 19 0 BS SẢN A + NHƯ ANH + QUYÊN.SB(C)Mổ lấy thai

Ngày 14 tháng 5 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

BN SẢN A


